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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG THƯỜNG XUYÊN, ĐỢT 2 - NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-CĐSPNĐ ngày 20 tháng 7 năm 2026 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định) 
 

TT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Điểm TBCHT Ghi chú 

1 036***021366 LÊ THỊ THU 02.10.1989 Nữ Kinh 8,4  

2 036***000279 TRẦN THỊ THUÝ NGUYỆT 08.04.1996 Nữ Kinh 7,8  

3 008***009378 ÂU THỊ NHUNG 10.09.1994 Nữ Cao Lan 7,8  

4 036***009833 TRẦN THỊ PHƯƠNG 23.10.1995 Nữ Kinh 7,3  

5 036***010528 LÊ THỊ LÝ 15.07.1995 Nữ Kinh 7,2  

6 036***010291 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 19.08.1996 Nữ Kinh 7,2  

7 036***006692 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG 20.12.1994 Nữ Kinh 7,2  

8 036***014152 TRẦN THỊ THẮM 08.03.1995 Nữ Kinh 7,1  

9 036***024198 ĐỖ THỊ LOAN 06.10.1992 Nữ Kinh 6,9  

Danh sách gồm 09 thí sinh. 

Trần Ngọc Hiển 

HIỆU TRƯỞNG 


